ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 4 – LẦN 2 - ĐỀ 2
Môn: Ngữ văn 9
Ngày thi: 28/04/2023
Thời gian làm bài: 90 phút
Phần I ( 6.0 điểm)
Bàn về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long, có ý kiến cho rằng: 
“ Trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long các nhân vật dù được miêu tả nhiều hay ít, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhân vật nào cũng hiện lên với những nét cao quý đáng khâm phục” 
Câu 1 (0.5 điểm).  Trình bày hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. 
Câu 2 (1.5 điểm).  Cách đặt tên các nhân vật trong tác phẩm có gì đặc biệt? Theo em, cách đặt tên ấy có tác dụng gì?
Câu 3 (3.5 điểm). Trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa, anh thanh niên và những nhân vật khác đang ngày đêm làm việc ở Sa Pa có biết bao vẻ đẹp đáng quý, trong đó nổi bật là tình yêu và tinh thần trách nhiệm với công việc. Bằng một đoạn văn tổng- phân- hợp khoảng 12 câu, em hãy làm rõ vẻ đẹp ấy của các nhân vật. Trong đoạn có sử dụng thành phần phụ chú và câu phủ định (gạch chân và chú thích rõ). 
Câu 4 (0.5 điểm). Trong tác phẩm, nhân vật ông họa sĩ có vai trò và vị trí vô cùng đặc biệt. Kể tên một tác phẩm đã học trong chuong trình Ngữ văn THCS cũng có các nhân vật là họa sĩ (nêu rõ tên tác giả).
	Phần II ( 4.0 điểm)
 Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
         “Đố kị nghĩa là bực tức, khó chịu trước những may mắn và thành công của người khác. Trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai, hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng tỵ hiềm, thói ganh tỵ, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày.
      Đố kị không những khiến con người cảm thấy mệt mỏi mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người. Thói đố kị khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình.
(George Matthew Adams, Không gì là không thể, Thu Hằng địch, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017, tr.,44)
Câu 1 (0.5 điểm). Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 2 (0.5 điểm). Xác định một phép liên kết và chỉ ra từ ngữ thực hiện phép liên kết ấy trong 2 câu in đậm của đoạn trích trên.
Câu 3 (1.0 điểm). Tại sao tác giả lại cho rằng:"Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình”?
Câu 4 (2.0 điểm). Từ nội dung đoạn trích,em hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về vẻ đẹp của lối sống không có sự đố kị.
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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	
	PHẦN I
	

	Câu 1
(0.5 điểm)
	HCST: - Năm 1970 trong thời kì MB xây dựng CNXH.
Là kết quả chuyến đi công tác lên Lào Cai của tác giả Nguyễn Thành Long vào mùa hè năm đó.
	0,25
0,25

	Câu 2
(1.0 điểm)
	- Cách đặt tên đặc biệt:
+ Không dùng danh từ riêng
+ Đặt tên nhân vật bằng danh từ chung chỉ nghề nghiệp, lứa tuổi, giới tính
- Tác dụng:
+ Vô danh hóa nhân vật, khẳng định họ là những người lao động bình dị, có thể gặp ở bất cứ đâu
+ Góp phần thể hiện chủ đề tác phẩm: ca ngợi những người lao động bình dị, ngày đêm âm thầm làm việc và cống hiến cho đất nước.
	
0.5 



0.5

0.5


	Câu 3
(3.5 điểm)

	* Hình thức:
- Đoạn văn T-P-H
- TP phụ chú và câu PĐ (không chú thích -0,25 đ)
- Diễn đạt, trình bày lưu loát, mạch lạc, đúng chính tả, ngữ pháp
*ND: HS làm rõ các ý cơ bản sau:
- Anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2700m, công việc vất vả, cô đơn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao.
- Lòng yêu nghề:
+ Anh hiểu rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm.
+ Anh coi công việc là bạn, là lẽ sống
+ Anh tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong công việc của mình.
- Tinh thần trách nhiệm với công việc:
+ Ý thức tự giác hoàn thành công việc của mình
- Những nhân vật khác: ông kĩ sư vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu sét trên SaPa…
- Nghệ thuật: Xây dựng tình huống gặp gỡ tình cờ, tự nhiên; chất trữ tình đặc sắc; ngôi kể  thứ ba và điểm nhìn đa chiều
	
0.5

0.5
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	Câu 4
	- Tác phẩm: Chiếc lá cuối cùng
-Tác giả: O.Hen-ri
	0.25
0.25

	
	PHẦN II
	

	Câu 1
(0.5 điểm)
	- PTBĐ chính: Nghị luận
	0.5 

	Câu 2
(0.5 điểm)
	- Phép liên kết: Phép thế
- Từ ngữ thực hiện phép liên kết: Họ- Kẻ thất bại; Họ- người thành công.
	0.25
0.25

	Câu 3
(1.0 điểm)


	- Học sinh nêu được: 
+ Thói đố kị khiến con người khó chịu, mặc cảm, tự ti
+ Thói đố kị khiến chúng ta lãng phí thời gian để hoàn thiện bản thân và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mong muốn; hạn chế sự phát triển của con người…
	
0,25
0,75 


	



Câu 4
(2.0 điểm)
	
a. Về nội dung: Làm rõ một số ý cơ bản sau
- Giải thích:
+ Đố kị nghĩa là bực tức, khó chịu trước những may mắn và thành công của người khác. Đố kị là sự ghen ghét, không công nhận, thậm chí có suy nghĩ, hành động bài trừ đối với những thành tựu của người khác.
+ Lối sống không có sự đố kị là người có lối sống lành mạnh, phong phú; sống có lý tưởng, sống phù hợp với thời đại và hoàn cảnh.
- Vẻ đẹp của lối sống không có sự đố kị.
+ Người có lối sống không có sự đố kị là người có đức hi sinh, có đạo đức, có ý chí, lòng quả cảm, sống trung thực, có tấm lòng vị tha, khoan dung, độ lượng... khiến những người xung quanh tin tưởng và yêu mến.
+ Người có lối sống không có sự đố kị sẽ tạo nên sức mạnh làm thay đổi bộ mặt xã hội, tất cả đều hướng thiện, hướng về chân lí, lẽ phải, cái tốt, cái đẹp; làm cho cái xấu, cái ác không có chỗ nương thân…
+ Làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời và thoải mái hơn….
+ Dẫn chứng phù hợp
- Bàn luận mở rộng: Phê phán một số hành vi thể hiện sự đố kị như phá hoại, bôi nhọ, ngăn cản người khác bằng những hành động thiếu minh bạch…
[bookmark: _GoBack]– Bài học: Đố kị là một thói xấu bạn cần phải loại bỏ ra khỏi bản thân để con người trở nên cao thượng. Từ bỏ thói đố kị, thành công nhất định sẽ tìm đến. Phải biết thi đua, phấn đấu và cạnh tranh lành mạnh để đạt được thành công như người khác.
b. Về hình thức
- Sử dụng các thao tác lập luận như: giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận.
- Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp, kết cấu đoạn văn…
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